
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế ghi chú

1 Acetazolamid Acetazolamid 250mg uống Viên nén 14/12/2016

2 Nifedipin T20 Stada Retard Nifedipin 20mg uống
Viên nén bao phim phóng 

thích chậm
14/12/2016

3 Otrivin Xylometazolin 0,05% Nhỏ mũi Dung dịch nhỏ mũi, lọ 10ml 14/12/2016

4 Insulin trộn, hỗn hợp 30/70 Mixtard 30 Flexpen 100IU x 3ml tiêm Bút tiêm 14/12/2016

5 SaviDimin Diosmin + Hesperidin 450mg+50mg uống viên nén 14/12/2016

6 Savi Trimetazidin 35MR Trimetazidine 35mg uống Viên phóng thích kéo dài 14/12/2016

7 Concor Cor Bisoprolol 2,5mg uống viên nén bao phim 14/12/2016

8 Betaloc Zok Metoprolol 25mg uống viên nén phóng thích kéo dài 14/12/2016

II. THUỐC MỚI (thuốc có lại)

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2016 (cập nhật ngày 14/12/2016)
Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 


